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Câu 1:

a) Từ chỉ màu sắc: xanh biếc

b) Tiếng chim reo, tiếng dế, tiếng cuốc.

c) Ý thơ thể hiện sự ngỡ ngàng của một “cái tôi” âu lo Xuân Quỳnh trước

dòng chảy của tháng năm và mùa hạ - tuổi trẻ của chính mình. Hỏi nhưng

đồng thời là sự khẳng định: mặt đất chỗ nào màu xanh chỗ đó vẫn là biển,

quả ngọt ngào vẫn thắm thiết mang sắc màu của hoa; con người cũng thế,

dù năm tháng đã đi qua nhưng những khát khao, những mơ ước mãi vẫn

còn không thể mất.

d) Nêu cảm nghĩ gì về những màu hạ đã đi qua tuổi thơ của bản thân.

Gợi ý: Đoạn trích đã gợi cho em những cảm nghĩ về mùa hạ là:

 Mùa hạ gợi nhớ trong em về một tuổi thơ tràn ngập màu sắc, âm

thanh, tràn ngập niềm vui..

 Mùa hạ ấy cũng gắn với biết bao kỉ niệm về tuổi thơ với gia đình,

bạn bè,...

 Không chỉ vậy, những kỳ nghỉ hè còn đem đến cho em những bài

học để làm người, để rèn luyện bản thân: giúp đỡ gia đình, học tập,

rèn luyện bản thân.

Câu 2.

a. Yêu cầu hình thức: Viết đúng một bài văn khoảng 1 trang giấy thi.



b. Yêu cầu nội dung: Xác định vấn đề nghị luận: Sự cần thiết phải nuôi

dưỡng những niềm đam mê đẹp đẽ của mỗi người trong cuộc sống. Kết

hợp các thao tác lập luận để giải quyết vấn đề

* Mở bài: Giới thiệu khái quát vấn đề nghị luận: Sự cần thiết phải nuôi

dưỡng những niềm đam mê đẹp đẽ của mỗi người trong cuộc sống.

* Thân bài:

- Giải thích niềm đam mê: Đam mê là sự yêu thích, hăng say theo đuổi 1

sở thích nào đó.

-> Con người cần có đam mê và luôn phải cố gắng nuôi dưỡng những

niềm đam mê đó.

- Sự cần thiết phải nuôi dưỡng những niềm đam mê đẹp đẽ.

 Việc nuôi dưỡng những niềm đam mê sẽ tạo ra động lực để con

người vượt qua những khó khăn, chông gai trong cuộc sống.

 Việc nuôi dưỡng đam mê giúp con người luôn sống với lý tưởng,

cuộc sống sẽ trở nên có mục đích, ý nghĩa hon.

 Việc nuôi dưỡng những đam mê giúp con người trở nên nhiệt

huyết, rèn luyện được nhiều đức tính tốt, lan tỏa năng lượng tích

cực đến mọi người xung quanh.

- Cần làm gì để nuôi dưỡng niềm đam mê:

 Học cách kiên nhẫn với niềm đam mê của mình, không từ bỏ khi

gặp khó khăn,

 Luôn nhớ đến những lý do bắt đầu những đam mê đó

- Liên hệ mở rộng



 Phê phán những người sống không có đam mê hoặc để đam mê của

mình tắt dần theo thời gian.

 Nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê đồng nghĩa với việc phải cố gắng nỗ

lực để biến đam mê đó thành hiện thực.

* Kết bài: Đúc kết lại vấn đề.

Câu 3.

1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề

2. Thân bài

 Giới thiệu đôi nét về tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác.

 Tóm tắt lại nội dung chính của tác phẩm.

 Khẳng định vị trí, vai trò của anh thanh niên trong tác phẩm.

a. Công việc của anh thanh niên

- Đoạn văn là lời của nhân vật thanh niên, nhân vật chính trong truyện

Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long kể về công việc làm của mình cho

ông họa sĩ già và cô kỹ sư nông nghiệp trẻ, qua lời giới thiệu của bác lái

xe, lên thăm nơi ở và làm việc của anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn cao

hai ngàn sáu trăm mét trong thời gian ba mươi phút.

Nhân vật thanh niên đó sống một mình trên núi cao, quanh năm suốt

tháng làm việc với cây và mây núi ở Sa Pa.

- Công việc của anh là làm khí tượng kiêm vật lý địa cầu. Nhiệm vụ của

anh là đo gió, đo mưa, đo gió, đo chấn động mặt đất và dự báo thời tiết

hằng ngày phục vụ cho công việc chiến đấu và sản xuất. Anh lấy những

con số, mỗi ngày báo về “nhà” bằng báo bộ đàm bốn giờ, mười một giờ,

bảy giờ tối và một giờ sáng. Công việc anh thanh niên kể trong đoạn văn



là ghi báo về những con số lúc một giờ sáng trong hoàn cảnh thời tiết

khắc nghiệt.

- Ngoài khó khăn được nói đến trong đoạn trích trên, hoàn cảnh sống và

làm việc của nhân vật còn có điều đặc biệt là: Anh thanh niên mới có hai

mươi bảy tuổi, cái tuổi đang hừng hực sức sống và sự bay nhảy. Thế mà,

anh đã sống một mình trong suốt bốn năm trên đỉnh Yên Sơn. Trong bốn

năm đó, ông họa sĩ và cô gái trẻ là đoàn khách thứ hai đến thăm nhà anh.

Như vậy, cái gian khổ nhất đối với anh là phải vượt qua sự cô đơn, vắng

vẻ, quanh năm suốt tháng chỉ có một mình trên đỉnh núi cao không một

bóng người. Công việc của anh làm âm thầm, lặng lẽ một mình, báo về

“ốp” đều đặn những con số để phục vụ sản xuất, chiến đấu. Công việc ấy

đòi hỏi phải tỉ mỉ, chính xác, có tính trách nhiệm cao.

=> Hoàn cảnh sống khắc nghiệt, công việc gian khổ, vất vả. Đó là thử

thách rất lớn nhưng anh thiên niên đã vượt qua hoàn cảnh ấy bằng ý chí,

nghị lực và những suy nghĩ rất đẹp.

b. Phẩm chất của anh thanh niên được thể hiện qua đoạn văn

- Trước hết, anh thanh niên rất yêu nghề. Anh giới thiệu chi tiết từng loại

máy, từng dụng cụ của mình cho ông họa sĩ và cô kĩ sư.

- Là người có hành động đẹp: Một mình sống trên đỉnh Yên Sơn, không

có ai đôn đốc, kiểm tra nhưng anh vẫn vượt qua hoàn cảnh làm việc một

cách nghiêm túc, tự giác với tinh thần trách nhiệm cao. Dù thời tiết khắc

nghiệt mùa đông giá rét mà anh đều thức dậy thắp đèn đi “ốp” đúng giờ.

Ngày nào cũng vậy anh làm việc một cách đều đặn, chính xác 4 lần trong

ngày, âm thầm, bền bỉ trong nhiều năm trời.



- Người có phong cách sống đẹp: Anh có một phong cách sống khiến mọi

người phải nể trọng. Tinh thần thái độ làm việc của anh thật nghiêm túc,

chính xác, khoa học và nó đã trở thành phong cách sống của anh.

- Anh là một người biết tạo niềm vui sống cho mình, một cuộc sống hết

sức ngăn nắp, sạch sẽ:

+ Căn nhà sạch sẽ với bàn ghế, sổ sách,...

+ Bồi dưỡng tâm hồn cho mình bằng việc đọc sách.

- Anh là người hết sức chu đáo, cẩn thận, nhìn thấy cô gái đứng cạnh giá

sách, anh liền mang tách trà đến cho cô.

=> Anh thanh niên là đại diện tiêu biểu cho thanh niên Việt Nam, hăng

say làm việc, hết mình cống hiến cho dân tộc, cho đất nước

3. Kết bài: Cảm nhận chung về anh thanh niên
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